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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

	STT
	Học hàm/ học vị
	Họ và tên
	Ngành

	I
	Khối ngành III

	1.1
	Ngành Quản trị kinh doanh

	1
	TS.
	Lê Thị Việt Hà
	Quản trị kinh doanh

	2
	TS.
	Đỗ Hữu Hải
	Quản trị kinh doanh

	3
	TS.
	Hoàng Văn Hảo
	Quản trị kinh doanh

	4
	ThS.
	Bùi Thị Phương Hoa
	Quản trị kinh doanh

	5
	TS.
	Nguyễn Thị Trang Nhung
	Quản trị kinh doanh

	6
	ThS.
	Nguyễn Lan Phương
	Quản trị kinh doanh

	7
	TS.
	Lê Văn Sơn
	Quản trị kinh doanh

	8
	TS.
	Nguyễn Đăng Toản
	Quản trị kinh doanh

	9
	ThS.
	Lê Thành Trung
	Quản trị kinh doanh

	10
	ThS.
	Trần Văn Tuệ
	Quản trị kinh doanh

	11
	TS.
	Đào Tùng
	Quản trị kinh doanh

	12
	ThS.
	Nghiêm Bảo Anh
	Quản trị kinh doanh

	13
	PGS.TS.
	Đỗ Minh Cương
	Quản trị kinh doanh

	14
	TS.
	Trần Thị Bích Hạnh
	Quản trị kinh doanh

	15
	ThS.
	Nguyễn Khánh Huy
	Quản trị kinh doanh

	16
	TS.
	Nguyễn Phương Mai
	Quản trị kinh doanh

	17
	ThS.
	Vũ Thị Thùy Linh
	Quản trị kinh doanh

	18
	ThS.
	Bùi Thị Quyên
	Quản trị kinh doanh

	19
	TS.
	Nguyễn Thùy Dung
	Quản trị kinh doanh

	20
	TS.
	Trần Huy Phương
	Quản trị kinh doanh

	21
	ThS.
	Nguyễn Đức Xuân
	Quản trị kinh doanh

	22
	ThS.
	Nguyễn Xuân Thắng
	Quản trị kinh doanh

	23
	ThS.
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quản trị kinh doanh

	24
	ThS.
	Phạm Tiến Dũng
	Quản trị kinh doanh

	25
	ThS.
	Trương Thị Huệ
	Quản trị kinh doanh

	1.2
	Ngành Tài chính - Ngân hàng

	1
	TS.
	Nguyễn Đăng Tuệ
	Tài chính - Ngân hàng

	2
	PGS.TS.
	Lê Hoàng Nga
	Tài chính - Ngân hàng

	3
	TS.
	Lê Xuân Sang
	Tài chính - Ngân hàng

	4
	TS.
	Phạm Bảo Khánh
	Tài chính - Ngân hàng

	5
	TS.
	Nguyễn Thế Hùng
	Tài chính - Ngân hàng

	6
	TS.
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Tài chính - Ngân hàng

	7
	TS.
	Vũ Ngọc Diệp
	Tài chính - Ngân hàng

	8
	TS.
	Vũ Thị Kim Oanh
	Tài chính - Ngân hàng

	1.3
	Ngành Kế toán

	1
	PGS.TS.
	Phan Trung Kiên
	Kế toán

	2
	ThS.
	Nguyễn Phương Hằng
	Kế toán

	II
	Khối ngành VII

	2.1
	Ngành Kinh tế quốc tế

	1
	ThS.
	Trần Thị Thu Hương
	Kinh tế quốc tế

	2
	PGS.TS.
	An Thị Thanh Nhàn
	Kinh tế quốc tế

	3
	PGS.TS.
	Ngô Thị Tuyết Mai
	Kinh tế quốc tế

	4
	TS.
	Nguyễn Đắc Hưng 
	Kinh tế quốc tế

	5
	TS.
	Nguyễn Hà Phương
	Kinh tế quốc tế

	6
	TS.
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	Kinh tế quốc tế

	7
	TS.
	Nguyễn Thu Hằng
	Kinh tế quốc tế

	8
	TS.
	Phạm Văn Kiệm
	Kinh tế quốc tế

	9
	TS.
	Phùng Mạnh Hùng
	Kinh tế quốc tế

	2.2
	Ngành Kinh tế 

	1
	TS.
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Kinh tế

	2
	TS.
	Đặng Thị Thu Giang
	Kinh tế

	3
	ThS.
	Vũ Thị Hồng Thắm
	Kinh tế

	4
	ThS.
	Đoàn Thị Hải
	Kinh tế

	5
	TS.
	Lê Thị Thuý Nga
	Kinh tế

	6
	TS.
	Nguyễn Thị Thìn
	Kinh tế

	7
	TS.
	Trương Quang Hoàn
	Kinh tế

	8
	TS.
	Dương Quỳnh Hoa
	Kinh tế

	9
	ThS.
	Nguyễn Thị Nhung
	Kinh tế

	10
	ThS.
	Phạm Thị Linh
	Kinh tế

	11
	TS.
	Ngô Thái Hà              
	Kinh tế

	12
	ThS.
	Phan Đặng Xuân Quý                       
	Kinh tế

	13
	TS.
	Phạm Thị Nga 
	Kinh tế

	14
	ThS.
	Vũ Thị Thu Hương                                        
	Kinh tế

	15
	TS.
	Trần Quang Tuyến 
	Kinh tế

	16
	TS.
	Dương Đức Đại 
	Kinh tế

	17
	ThS.
	Nguyễn Văn Hoàng 
	Kinh tế

	18
	PGS.TS.
	Trần Thị Mai Phương 
	Kinh tế

	19
	ThS.
	Vũ Mai Phương 
	Kinh tế

	2.3
	Ngành Kinh tế phát triển

	1
	ThS.
	Nguyễn Thị Quỳnh Châm
	Kinh tế phát triển

	2
	TS.
	Phan Trung Chính
	Kinh tế phát triển

	3
	PGS.TS.
	Phan Thế Công
	Kinh tế phát triển

	4
	TS.
	Ngô Anh Cường
	Kinh tế phát triển

	5
	TS.
	Nguyễn Văn Đáng
	Kinh tế phát triển

	6
	TS.
	Trần Thị Phương Dịu
	Kinh tế phát triển

	7
	PGS.TS.
	Nguyễn Ái Đoàn
	Kinh tế phát triển

	8
	TS.
	Nguyễn Thị Giang
	Kinh tế phát triển

	9
	TS.
	Đinh Công Hoàng
	Kinh tế phát triển

	10
	PGS.TS.
	Phí Mạnh Hồng
	Kinh tế phát triển

	11
	PGS.TS.
	Trần Thị Lan Hương
	Kinh tế phát triển

	12
	ThS.
	Đỗ Thu Hương
	Kinh tế phát triển

	13
	TS.
	Trần Thị Thanh Huyền
	Kinh tế phát triển

	14
	TS.
	Tạ Đức Khánh
	Kinh tế phát triển

	15
	TS.
	Tô Thế Nguyên
	Kinh tế phát triển

	16
	ThS.
	Bùi Thị Minh Nguyệt
	Kinh tế phát triển

	17
	TS.
	Vũ Đức Oai
	Kinh tế phát triển

	18
	TS.
	Phùng Danh Thắng
	Kinh tế phát triển

	19
	ThS.
	Nguyễn Thanh Thảo
	Kinh tế phát triển

	20
	ThS.
	Đỗ Thị Thúy
	Kinh tế phát triển

	21
	ThS.
	Trần Thị Ngọc Tú
	Kinh tế phát triển

	22
	PGS.TS.
	Phạm Thị Kim Vân
	Kinh tế phát triển

	23
	ThS.
	Đỗ Hồng Việt
	Kinh tế phát triển

	24
	TS.
	Tạ Thị Lệ Yên
	Kinh tế phát triển

	25
	ThS.
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	Kinh tế phát triển

	26
	TS.
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Kinh tế phát triển

	27
	ThS.
	Hồ Thị Mai Sương
	Kinh tế phát triển

	28
	ThS.
	Vũ Mai Phương
	Kinh tế phát triển

	29
	ThS.
	Lê Thị Anh
	Kinh tế phát triển

	30
	ThS.
	Nguyễn Tuấn Hùng
	Kinh tế phát triển
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